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	TT
	Môn
	Tên bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản (Tổ chức, cá nhân)
	Ghi chú

	1
	Ngữ văn 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương.
	Giáo dục Việt Nam
	

	2
	Toán 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống)
	[bookmark: _gjdgxs]Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.
	Giáo dục Việt Nam
	

	3
	Tiếng Anh 8
	i-Learn Smart World
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương.
	ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
	

	4
	Khoa học tự nhiên 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Vũ Trọng Rỹ (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Xuân Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến, Nguyễn Văn Vịnh.
	Giáo dục Việt Nam
	

	5
	Lịch sử và Địa lí 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình Tùng (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Đào Tuấn Thành, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Bùi Thị Thanh Dung, Phạm Thị Thu Phương, Phí Công Việt.
	Giáo dục Việt Nam
	

	6
	Giáo dục công dân 8
	Chân trời sáng tạo
	Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn.
	Giáo dục Việt Nam
	

	7
	Âm nhạc 8
	Chân trời sáng tạo
	Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân.
	Giáo dục Việt Nam
	

	8
	Mĩ Thuật 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương.
	Giáo dục Việt Nam
	

	9
	Tin học 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai, Nguyễn Thị Hoài Nam.
	Giáo dục Việt Nam
	

	10
	Công nghệ 8
	Chân trời sáng tạo
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Nguyễn Thị Thúy, Trương Minh Trí, Phạm Huy Tuân.
	Giáo dục Việt Nam
	

	11
	Giáo dục thể chất 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Thành Trung.
	Giáo dục Việt Nam
	

	12
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 8
	Chân trời sáng tạo 1
	Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Lại Thị Yến Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn.
	Giáo dục Việt Nam
	


	
THÀNH VIÊN THAM GIA
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kí tên

	1
	Võ Thành Sơn

	Phó hiệu trưởng
	

	2
	Nguyễn Thị Kim Khánh
	Nhóm trưởng bộ môn Văn
	

	3
	Trương Thị Mỹ Nhân
	Tổ trưởng tổ Toán
	

	4
	Lê Thị Thanh Hà
	Tổ trưởng tổ KHXH
	

	5
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	Tổ trưởng tổ KHTN
	

	6
	Bùi Văn Sáu
	Nhóm trưởng bộ môn LS-ĐL
	

	7
	Nguyễn Thị Thu
	Nhóm trưởng bộ môn GDCD
	

	8
	Nguyễn Phương Đông
	Nhóm trưởng bộ môn Âm nhạc
	

	9
	Nguyễn Thị Mỹ Nhật
	Nhóm trưởng bộ môn Mĩ Thuật
	

	10
	Lê Thị Thanh Huyền
	Nhóm trưởng bộ môn Tin học
	

	11
	Nguyễn Thị Mỹ Thanh
	Nhóm trưởng bộ môn Công nghệ
	

	12
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	Nhóm trưởng bộ môn Giáo dục thể chất
	

	13
	Võ Thị Phương Hoài
	Nhóm trưởng HĐTNHN
	



	
          HIỆU TRƯỞNG
              



             Lê Văn Dương


	
	



